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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 
Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XI thông qua ngày 15/6/2004 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005. 
BLTTDS được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển của ba Pháp lệnh trước đó, bao 
gồm: Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 (PLTTGQCVADS); Pháp 
lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994 (PLTTGQCVAKT); Pháp lệnh thủ 
tục giải quyết các tranh chấp lao động năm 1996 (PLTTGQCTCLĐ). Đây là văn bản 
pháp luật quy định đầy đủ và có hệ thống các vấn đề về tố tụng dân sự (TTDS) như các 
nguyên tắc cơ bản trong TTDS; quyền và nghĩa vụ tố tụng của các cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; thẩm quyền của Tòa án nhân 
dân (TAND); trình tự, thủ tục khởi kiện và thụ lý các vụ việc dân sự… Trong quá trình 
triển khai, áp dụng BLTTDS, Tòa án các cấp đã có rất nhiều nỗ lực trong việc áp dụng 
các quy định pháp luật nói chung và quy định về khởi kiện vụ án dân sự (VADS) nói 
riêng. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết các VADS vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, 
bất cập và có nhiều ý kiến khác nhau trong việc thực hiện các quy định này và chưa 
được các cơ quan có thẩm quyền giải thích một cách đầy đủ và thống nhất. Chính vì 
vậy, tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị " về một số nhiệm 
vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới"; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 của Bộ Chính trị "về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việt Nam đến năm 2010 định hướng 2020" đều nhấn mạnh việc hoàn thiện pháp luật tố 
tụng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ 
quan tư pháp, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của TAND, bảo 
đảm các hoạt động tố tụng phải thực sự dân chủ, nghiêm minh, bảo đảm các quyền cơ 
bản của công dân.  

Xuất phát từ những lý do trên đây, tôi đã lựa chọn đề tài "Khởi kiện vụ án dân sự 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004" làm đề tài nghiên cứu của 
mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 
Sau khi BLTTDS được ban hành đã có một số công trình nghiên cứu khoa học 

pháp lý về vấn đề khởi kiện VADS nhưng các công trình này chỉ nghiên cứu về các 
điều kiện khởi kiện trong mối quan hệ với vấn đề thụ lý VADS hoặc đi sâu nghiên 
cứu về quyền khởi kiện và các đảm bảo quyền khởi kiện như luận văn thạc sĩ luật 
học "Thụ lý vụ án dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của tác giả Liễu Thị 
Hạnh (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010); luận văn thạc sĩ luật học "Quyền khởi 
kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong tố tụng dân sự Việt Nam" của tác giả Trần 
Đức Thành (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011)… Ngoài ra còn có một số bài viết 
trên các tạp chí chuyên ngành về một nội dung nhất định của khởi kiện VADS như 
bài viết "Vấn đề khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự" của tác giả Lê Thị Bích Lan đăng 
trên Tạp chí Luật học năm 2005 số đặc san về BLTTDS; bài viết "Bàn về điều kiện 
khởi kiện của các tổ chức tín dụng có tài sản thế chấp bảo đảm tiền vay" của tác giả 
Trịnh Huy Tân (Tạp chí Kiểm sát, số 9/2008); "Bàn về quyền khởi kiện của người 
đại diện hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân 
sự" của tác giả Tào Thị Huệ (Tạp chí TAND, số 5/2010); "Quyền khởi kiện và việc 
xác định tư cách tham gia tố tụng" của tác giả Trần Anh Tuấn (Tạp chí TAND, số 
23/2008)… Tuy nhiên, mỗi công trình nghiên cứu nhìn nhận, giải quyết vấn đề này ở 
một góc độ khác nhau và cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu 
chuyên sâu và riêng biệt về vấn đề khởi kiện VADS, đặc biệt theo quy định của Luật 
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sửa đổi bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 vừa được Quốc hội thông qua 
ngày 29/3/2011. 

3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu đề tài 
Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

khởi kiện VADS tại Tòa án, nêu và phân tích những vướng mắc, bất cập trong quá 
trình áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về khởi kiện VADS, đồng thời 
mạnh dạn đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về chế định 
này. 

Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau 
của khởi kiện VADS như khái niệm VADS, khái niệm khởi kiện VADS, điều kiện 
khởi kiện VADS, trình tự, thủ tục nhận đơn khởi kiện và một số vấn đề khác có liên 
quan đến khởi kiện VADS. Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ luật học, tác giả tập 
trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản nhất về khởi kiện VADS như khái niệm khởi 
kiện VADS, ý nghĩa của khởi kiện VADS, các quy định của BLTTDS về khởi kiện 
VADS, thực tiễn thực hiện và phương hướng hoàn thiện pháp luật về khởi kiện 
VADS. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Khi tiếp cận vấn đề nghiên cứu, luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong qua trình đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
và vấn đề cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Phương pháp nghiên cứu của luận văn là đi từ lý luận đến thực tiễn, dùng thực tiễn 
kiểm chứng lý luận. Các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành như 
phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh, chứng minh, tổng hợp và phương pháp thống 
kê cũng được sử dụng để hoàn thành luận văn. 

5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 
 Ngoài ý nghĩa là một công trình nghiên cứu riêng của bản thân về khởi kiện 

VADS để hoàn thành chương trình học tập và báo cáo tốt nghiệp lớp Cao học Luật 
dân sự khóa XIV của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, việc nghiên cứu đề tài 
còn có ý nghĩa đi sâu phân tích khái niệm, ý nghĩa và cơ sở của khởi kiện VADS, điều 
kiện khởi kiện VADS, kết hợp với việc nghiên cứu, so sánh pháp luật về khởi kiện 
VADS của một số nước trên thế giới để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm 
mục đích xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 

Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về khởi kiện VADS 
trong pháp luật TTDS hiện hành. Bên cạnh đó, luận văn còn đi sâu phân tích những 
hạn chế, bất cập của pháp luật TTDS hiện hành về khởi kiện VADS và đề xuất hướng 
hoàn thiện pháp luật TTDS về khởi kiện VADS. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận 
văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về khởi kiện vụ án dân sự. 
Chương 2: Khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện 

hành. 
Chương 3: Thực tiễn thực hiện và phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam 

về khởi kiện vụ án dân sự. 
Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 
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1.1. Khái niệm và ý nghĩa của khởi kiện vụ án dân sự 
1.1.1. Khái niệm khởi kiện vụ án dân sự  
1.1.1.1. Khái niệm vụ án dân sự 
Vụ án dân sự là các tranh chấp giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức về quyền và 

nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 
thương mại, lao động được đưa ra Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật 
TTDS.  

1.1.1.2. Khái niệm quyền khởi kiện và khởi kiện vụ án dân sự 
Quyền khởi kiện của tổ chức, cá nhân đã được pháp luật ghi nhận và chủ thể cho 

rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có quyền khởi kiện yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình. Điều 9 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định, tất cả các quyền dân sự của 
cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Khi quyền 
dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: Công nhận quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt 
hành vi vi phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; 
buộc bồi thường thiệt hại. Như vậy, quyền khởi kiện trước hết là một quyền dân sự.  

Theo quy định của pháp luật Việt Nam các đương sự hoàn toàn tự do lựa chọn các 
biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhà nước chính thức xác nhận quyền khởi 
kiện VADS của các cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình. Pháp luật cũng ghi nhận các chủ thể khác như Hội liên hiệp phụ 
nữ, tổ chức công đoàn... có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích của 
người khác. Việc thực hiện quyền này của các chủ thể được gọi là khởi kiện vụ án dân 
sự. Theo nghĩa hẹp, khởi kiện được hiểu là việc nguyên đơn hoặc người đại diện của 
nguyên đơn, cơ quan, tổ chức gửi đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết 
VADS để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hay bảo vệ lợi ích 
công cộng, lợi ích của Nhà nước. Theo nghĩa rộng, khởi kiện còn bao gồm cả việc bị 
đơn đưa ra yêu cầu phản tố, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đưa ra yêu cầu độc 
lập, bởi yêu cầu phản tố chính là việc bị đơn kiện ngược lại nguyên đơn về một quan hệ 
pháp luật khác với quan hệ pháp luật mà nguyên đơn đã kiện bị đơn và yêu cầu độc lập 
chính là việc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kiện nguyên đơn và bị đơn để bảo 
vệ lợi ích của mình. Luận văn nghiên cứu về khởi kiện theo nghĩa rộng. 

Như vậy, theo pháp luật Việt Nam, khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ 
quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp 
đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình, của người khác hay bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà 
nước. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc khởi kiện vụ án dân sự 
Khởi kiện là phương thức bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích dân sự trên cơ sở quyền tự 

định đoạt của các chủ thể. Theo đó, khởi kiện là phương thức để các chủ thể có thể 
hành động ngay tức khắc để tự bảo vệ các quyền dân sự của mình, tránh nguy cơ bị 
xâm phạm như đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, khởi kiện yêu cầu thực 
hiện đúng hợp đồng, khởi kiện để yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối 
với việc thực hiện quyền dân sự.  

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi đầu tiên của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể 
khác tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, là cơ sở pháp lý làm phát sinh 
quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Không có hoạt động khởi kiện thì cũng không có quá 
trình tố tụng dân sự cho các giai đoạn tiếp theo. Tòa chỉ thụ lý giải quyết vụ án dân sự 
khi có đơn khởi kiện của các chủ thể đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định.  
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Khởi kiện vụ án dân sự là cơ sở, tiền đề để Tòa án nhân danh nhà nước giải quyết 
các vụ án dân sự. Các phán quyết của Tòa án buộc các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên 
quan tôn trọng và triệt để thi hành nên việc thực hiện quyền khởi kiện sẽ bảo đảm cho 
việc bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. 

Khởi kiện vụ án dân sự còn là cơ sở để Tòa án tính thời hiệu khởi kiện của chủ thể 
còn hay đã hết. Quyền khởi kiện mặc dù là một quyền dân sự được pháp luật ghi nhận 
và đảm bảo thực hiện cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nhưng không phải họ có quyền 
thực hiện quyền này bất kỳ khi nào. Đối với mỗi loại tranh chấp, pháp luật quy định cụ 
thể thời hiệu khởi kiện mà hết khoảng thời gian đó, chủ thể không thực hiện quyền thì 
sẽ bị hết thời hiệu khởi kiện. Với mốc thời gian chủ thể nộp đơn khởi kiện, Tòa án sẽ 
có căn cứ để xác định việc khởi kiện đó có đảm bảo về thời hiệu khởi kiện hay không. 

Việc ghi nhận quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
các chủ thể và sự bảo đảm của Nhà nước trong việc thực hiện quyền khởi kiện góp phần 
nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Thông qua các quy định của pháp luật về quyền 
khởi kiện và khởi kiện VADS sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ 
thể tham gia quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đồng 
thời có ý nghĩa răn đe, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi của các chủ thể, đảm 
bảo sự ổn định của các quan hệ xã hội. 

1.2. Cơ sở của khởi kiện vụ án dân sự 
Để khởi kiện VADS, người khởi kiện phải chứng minh giữa nguyên đơn và người 

bị kiện trước đó đã tồn tại một quan hệ pháp luật dân sự mà theo quan hệ pháp luật này 
nguyên đơn bị ảnh hưởng, xâm phạm về quyền và lợi ích. Việc chứng minh được thể 
hiện ở chỗ người khởi kiện phải xuất trình cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng 
minh giữa nguyên đơn và bị đơn đã tồn tại một quan hệ pháp luật dân sự thuộc thẩm 
quyền về dân sự của Tòa án.  

Người khởi kiện không những có quyền, lợi ích bị xâm phạm hay tranh chấp mà 
họ còn phải có tư cách pháp lý. Tư cách pháp lý cho phép người khởi kiện đứng đơn 
khởi kiện. Thông thường người khởi kiện chính là nguyên đơn - người có quyền, lợi 
ích hợp pháp bị xâm phạm hay tranh chấp, nếu họ là người có đủ năng lực hành vi 
TTDS. N¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù cña ®¬ng sù lµ kh¶ n¨ng b»ng hµnh vi cña 
m×nh thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô tè tông d©n sù. N¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù 
cña ®¬ng sù lµ c¸ nh©n ®îc x¸c ®Þnh bëi kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ ®iÒu khiÓn hµnh vi 
cña hä vµ bëi tÝnh chÊt, yªu cÇu cña viÖc tham gia quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù. 
Th«ng thêng c¸ nh©n chØ ®îc coi lµ cã n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù khi ®· tõ ®ñ 
mêi t¸m tuæi trë lªn, kh«ng bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. §èi víi nh÷ng ngêi 
cha ®ñ mêi t¸m tuæi, bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù th× kh«ng cã n¨ng lùc hµnh vi 
tè tông d©n sù, viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c ®¬ng sù nµy tríc toµ ¸n 
ph¶i do ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä thùc hiÖn. Tuy vËy, thùc tiÔn xÐt xö cña c¸c 
toµ ¸n vµ ph¸p luËt tè tông d©n sù ViÖt Nam còng cã quy ®Þnh trêng hîp ngo¹i lÖ 
nh trêng hîp ngêi vî tõ ®ñ mêi b¶y tuæi ®Õn cha ®ñ mêi t¸m tuæi trong viÖc ly 
h«n hoÆc trong trêng hîp ®¬ng sù lµ ngêi tõ ®ñ mêi l¨m tuæi ®Õn cha ®ñ mêi 
t¸m tuæi ®· tham gia lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc giao dÞch d©n sù b»ng tµi 
s¶n cña m×nh (§iÒu 57 BLTTDS). 

Ngoài ra yêu cầu, vụ việc được khởi kiện chưa được giải quyết bằng một bản án hay 
quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu 
lực pháp luật, trừ các trường hợp đặc biệt; việc khởi kiện của các chủ thể phải được thực 
hiện đúng thẩm quyền xét xử về dân sự của Tòa án; đối với một số loại việc trước khi 
khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết người khởi kiện, yêu cầu phải yêu cầu các cơ 
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quan, liên quan, xem xét, giải quyết trước; thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu còn 
và tuân thủ các yêu cầu về hình thức khởi kiện. 

1.3. Mối quan hệ giữa quyền khởi kiện của công dân và trách nhiệm bảo đảm 
quyền khởi kiện của Tòa án và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

Theo qui định của Hiến pháp, Nhà nước bảo vệ tất cả các quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân. Mỗi khi các quyền và lợi ích bị xâm hại, các công dân đều có 
quyền yêu cầu nhà nước bảo vệ. Khởi kiện tại Tòa án là một trong những phương thức 
yêu cầu nhà nước bảo vệ quyền dân sự mang tính khả thi cao và được nhiều người lựa 
chọn. Theo quy định tại Điều 161 BLTTDS, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi 
kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mỗi 
khi bị xâm hại hoặc có tranh chấp.   

Tòa án nhân dân là cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết và xét xử các VADS, là 
nơi công dân thực hiện quyền khởi kiện trên thực tế theo các quy định của pháp luật. 
Pháp luật quy định quyền khởi kiện của công dân nhưng để quyền này thực sự có ý 
nghĩa và được bảo đảm thực thi thì phải tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt quyền này 
tại Tòa án. Tòa án, với chức năng nhiệm vụ được giao, sẽ phải bố trí con người, thời 
gian và địa điểm để tiếp nhận đơn, hồ sơ khởi kiện của công dân, niêm yết các thủ tục 
khởi kiện đầy đủ, rõ ràng, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình, có trách nhiệm cho công dân khi 
họ đến liên hệ khởi kiện VADS.  

Pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo đảm cho cá nhân, tổ chức được thực hiện 
quyền khởi kiện VADS yêu cầu Toà án bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm 
phạm. Toà án có trách nhiệm xem xét thụ lý giải quyết hồ sơ khởi kiện của công dân.   

1.4. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 

về khởi kiện vụ án dân sự 
1.4.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1960 

Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát 
triển đất nước. Từ đó, bộ máy nhà nước cách mạng cũng được khẩn trương xây dựng.  

Ngày 13/09/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 33C/SL về việc thành lập 
các Toà án quân sự cơ quan xét xử của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Sắc lệnh số 
13/SL ngày 24/01/1946 quy định về tổ chức các Toà án và các ngạch thẩm phán trong 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chỉ rõ ngoài các việc hình Toà án còn giải quyết các 
việc về dân sự và thương sự (Điều 17).  

Ngày 10/10/1945 Nhà nước đã ban hành sắc lệnh số 47/SL cho phép áp dụng luật 
lệ cũ để xét xử nhưng "không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính 
thể cộng hoà" trong đó có Điều 11 quy định về thủ tục tố tụng cho giữ tạm thời thủ tục 
tố tụng của chế độ cũ. Trong điều kiện đất nước còn non trẻ, chưa thể ban hành tất cả 
văn bản điều chỉnh mọi lĩnh vực, việc áp dụng luật lệ cũ là cần thiết với thời điểm lúc 
bấy giờ.  

Ngày 17/4/1946 Nhà nước ban hành Sắc lệnh số 51-SL có quy định về việc kiện, 
khởi tố và thụ lý vụ án tuy nhiên không quy định thụ lý như thế nào. Tiếp đó Sắc lệnh 
số 97/SL ngày 22/05/1950 được ban hành bãi bỏ việc áp dụng luật lệ của chế độ cũ; 
Sắc lệnh số 85-SL ngày 22/05/1950 cải cách bộ máy tư pháp và tố tụng, từ Điều 15 
đến Điều 18 quy định về thủ tục tố tụng nhưng không có điều luật nào quy định về 
thủ tục khởi kiện vụ án dân sự. Từ năm 1945 đến năm 1954 không có văn bản pháp 
luật quy định riêng về thủ tục TTDS cũng như khởi kiện VADS. 

Từ năm 1955 đến năm 1960 Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật tố tụng 
như Thông tư số 141/HCTP ngày 05/02/1957, Thông tư số 1607/HCTP ngày 
24/08/1956 của Bộ Tư pháp và Thông tư số 69/TC ngày 31/12/1958 của Bộ Tư pháp và 



  

17  18 
 

TANDTC sửa đổi thẩm quyền của các TAND... nhưng các văn bản pháp luật tố tụng 
này chủ yếu chỉ quy định về nguyên tắc giải quyết VADS mà chưa quy định cụ thể về 
khởi kiện VADS. 

1.4.2. Từ năm 1960 đến năm 1989 

Sau khi Luật hôn nhân và gia định năm 1959 và Luật tổ chức TAND năm 1960 ra 
đời đã có một khối lượng đáng kể các văn bản hướng dẫn thủ tục giải quyết các tranh 
chấp về dân sự, đặc biệt là thủ tục giải quyết ly hôn.  

Trong giai đoạn này đáng chú ý nhất phải kể đến Thông tư số 39-NCPL ngày 
21/01/1972 của TANDTC hướng dẫn việc thụ lý, di lý, xếp và tạm xếp những việc 
kiện về hôn nhân và gia đình, tranh chấp về dân sự.   

Trong giai đoạn này các văn bản pháp luật quy định về TTDS và hướng dẫn về 
việc khởi kiện VADS rất ít. Tuy vậy, bước đầu các văn bản pháp luật TTDS được ban 
hành trong thời gian từ năm 1960 trở đi cũng đã có những quy định về khởi kiện 
VADS. 

1.4.3. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2003 

Thời gian từ năm 1989 đến năm 2003 Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp 
luật TTDS như: PLTTGQCVADS ngày 29/11/1989; PLTTGQCVAKT ngày 
16/03/1994; PLTTGQCTCLĐ ngày 11/04/1996. Đây là những văn bản pháp luật quan 
trọng có ý nghĩa rất lớn về thủ tục giải quyết các VADS trong thời kỳ này. Đặc biệt 
vấn đề khởi kiện vụ án cũng đã được quy định trong các văn bản pháp luật này tạo cơ 
sở pháp lý cho quá trình giải quyết VADS. 

Các văn bản pháp luật TTDS được ban hành trong thời gian này đã quy định về thủ 
tục khởi kiện VADS, vụ án kinh tế và vụ án lao động. Tuy nhiên các quy định còn mang 
tính chất chung chung, thiếu cụ thể, chưa quy định rõ thời hạn Toà án phải xem xét giải 
quyết đơn nên chưa đề cao được trách nhiệm của Toà án. Mặt khác, về bản chất, tranh 
chấp kinh tế, tranh chấp lao động đều bắt nguồn từ tranh chấp dân sự nhưng thủ tục giải 
quyết được quy định bởi ba pháp lệnh khác nhau, việc phân biệt thủ tục giải quyết đôi 
khi gặp phải không ít khó khăn và nhầm lẫn. 

1.4.4. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 

Ngày 15/6/2004 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
BLTTDS gồm 36 chương với 418 điều. BLTTDS đã quy định thống nhất một thủ tục 
giải quyết các VADS, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Trong đó 
Chương 12 quy định về thủ tục khởi kiện VADS với 9 điều (từ Điều 161 đến Điều 
170). 

BLTTDS xác định rõ các chủ thể có quyền khởi kiện VADS, đồng thời không quy 
định quyền khởi tố VADS cho Viện kiểm sát nữa. Quy định này phù hợp vì nó thể hiện 
tốt các nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự, nguyên tắc thoả thuận trong việc giải 
quyết các VADS. Về phạm vi khởi kiện nhiều người hoặc nhiều người khởi kiện một 
người về cùng một quan hệ pháp luật như quy định tại Điều 34 PLTTGQCVADS. Điều 
163 BLTTDS quy định được giải quyết trong cùng một vụ án các trường hợp: cá nhân, cơ 
quan, tổ chức khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ 
pháp luật hay nhiều quan hệ pháp luật có liên quan; nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có 
thể khởi kiện một cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về cùng một quan hệ pháp luật hay nhiều 
quan hệ pháp luật có liên quan. 

BLTTDS năm 2004 bổ sung thêm 3 trường hợp trả lại đơn khởi kiện là: người khởi 
kiện không nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn pháp luật quy định; không bổ sung đơn 
theo yêu cầu của Toà án và chưa đủ điều kiện khởi kiện. Ngoài ra, BLTTDS còn quy định 
về quyền khiếu nại của người khởi kiện khi nhận lại đơn khởi kiện. BLTTDS đã làm 
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thay đổi cơ bản các quy định về thủ tục TTDS nói chung và các quy định về khởi kiện 
VADS nói riêng, tạo nền tảng quan trọng để các Toà án giải quyết vụ án được nhanh 
chóng, kịp thời và chính xác. 

TANDTC đã phối hợp với các cơ quan hữu xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn 
các quy định của BLTTDS nói chung và vấn đề khởi kiện VADS nói riêng.  

1.5. Kh¸i qu¸t về khởi kiện vụ viÖc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự một 
số nước 

Trªn thÕ giíi tån t¹i hai hÖ thèng ph¸p luËt chñ yÕu lµ hÖ thèng luËt ¸n lÖ (comman 
law) vµ hÖ thèng ph¸p luËt ch©u Âu lôc ®Þa (continental law hoÆc civil law). §iÓm kh¸c 
biÖt lín nhÊt cña hai hÖ thèng ph¸p luËt nµy ë vai trß cña ThÈm ph¸n vµ c¸c bªn ®¬ng 
sù trong viÖc chøng minh sù viÖc. Song, vÒ c¬ b¶n ph¸p luËt cña c¸c níc ®Òu quy ®Þnh 
viÖc khëi kiÖn cña c¸c c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt 
®Þnh vÒ néi dung vµ h×nh thøc khëi kiÖn. T¸c gi¶ luËn v¨n nghiªn cøu viÖc khëi kiÖn vô 
viÖc d©n sù mét sè níc sau: 

- Khëi kiÖn vô viÖc d©n sù theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña Céng hßa Ph¸p 
- Khëi kiÖn vô viÖc d©n sù theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña Liªn bang Nga 
- Khëi kiÖn vô viÖc d©n sù theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña NhËt B¶n 
- Khëi kiÖn vô viÖc d©n sù theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña Anh 
- Khëi kiÖn vô viÖc d©n sù theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña Hoa Kú 

Chương 2 
KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ  

THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH  

2.1. Điều kiện về nội dung khởi kiện vụ án dân sự 
2.1.1. Điều kiện về chủ thể khởi kiện 
Để có đủ điều kiện khởi kiện thì chủ thể phải có quyền khởi kiện và tư cách pháp 

lý. Chủ thể khởi kiện VADS bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức đáp ứng được các 
điều kiện do pháp luật quy định. Các chủ thể có quyền khởi kiện được quy định tại 
Điều 161 và Điều 162 BLTTDS.  

Khởi kiện VADS hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả việc khởi kiện của nguyên đơn, 
việc đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan trong VADS.  

Bên cạnh đó, BLTTDS cũng ghi nhận một số chủ thể có quyền khởi kiện vì lợi ích 
của người khác. Đó chính là quyền khởi kiện của các chủ thể không có quyền lợi trong 
vụ kiện hay quyền khởi kiện của đại diện đương sự . 

2.1.2. Điều kiện về thẩm quyền của tòa án 
Theo Điều 1 Luật Tổ chức TAND năm 2002 và Điều 1 BLTTDS thì Toà án có 

thẩm quyền giải quyết các VADS, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 
động theo quy định của pháp luật TTDS. Thẩm quyền của TAND bao gồm thẩm quyền 
theo loại việc, thẩm quyền của Toà án các cấp và thẩm quyền theo lãnh thổ. Thẩm 
quyền theo loại việc của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn 
nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được quy định tại các điều 25, 27, 
29 và 31 BLTTDS. Thẩm quyền của Tòa án các cấp được quy định tại các điều 33, 34 
BLTTDS. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ được quy định tại Điều 35 và Điều 36 
BLTTDS. 

2.1.3. Điều kiện về hòa giải tiền tố tụng 
Đối với những tranh chấp, pháp luật quy định phải yêu cầu các cơ quan khác giải 

quyết trước khi khởi kiện tại Toà án thì chủ thể khởi kiện phải yêu cầu và được các 
cơ quan này giải quyết mà họ không đồng ý. Chẳng hạn như một số tranh chấp lao 
động cá nhân mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động hoà 
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giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn; tranh chấp lao động tập thể 
về quyền sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện đã giải quyết mà hai 
bên vẫn còn tranh chấp hoặc hết thời hạn theo quy định mà không giải quyết. Các 
tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 
phải hoà giải tại UBND xã, phường, thị trấn trước khi khởi kiện ra Toà án. Tại điểm 
a Mục 2 Công văn số 116/2004/KHXX ngày 22/7/2004 TANDTC đã hướng dẫn: "kể 
từ ngày 01/7/2004 trở đi, Toà án chỉ thụ lý, giải quyết tranh chấp đất đai, nếu tranh 
chấp đất đai đã được hoà giải tại UBND cấp xã mà một bên hoặc các bên đương sự 
không nhất trí và khởi kiện đến Toà án". Trong thực tiễn, việc thực hiện quy định 
này còn nhiều vướng mắc và vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau dẫn tới các kết quả 
giải quyết khác nhau.  

2.1.4. Sự việc chưa được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết bằng một bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật 

Để đảm bảo việc thực hiện bản án, quyết định, điểm c khoản 1 Điều 168 BLTTDS 
quy định nếu VADS đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật thì các đương sự không được quyền khởi kiện nữa, trừ một số trường hợp sau: Vụ 
án ly hôn mà Tòa án đã có bản án bác đơn xin ly hôn; trường hợp bản án, quyết định 
về ly hôn có giải quyết quan hệ về con, mức cấp dưỡng; vụ án đòi tài sản cho thuê, cho 
mượn; đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; trong các vụ án bồi thường thiệt hại. 
Ngoài ra, trường hợp Toà án quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm 
c, e và g khoản 1 Điều 192 BLTTDS.  

Toà án chỉ được giải quyết những việc trước đó chưa được giải quyết bằng bản án, 
quyết định của Toà án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có 
hiệu lực pháp luật. Điều kiện này nhằm đảm bảo hiệu lực của bản án, quyết định, sự 
ổn định của các quan hệ xã hội, một việc đã được giải quyết thì không giải quyết lại 
nữa để tránh tình trạng chồng chéo cùng một sự việc mà nhiều cơ quan giải quyết và 
tránh việc cố tình kéo dài việc khiếu kiện của đương sự, xâm phạm đến quyền và lợi 
ích hợp pháp của người khác. 

2.1.5. Điều kiện về thời hiệu khởi kiện 
Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà các chủ thể có quyền khởi kiện được quyền yêu 

cầu Toà án giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương 
mại, lao động để bảo vệ quyền và lợi ích bị xâm phạm. Hết thời hạn đó thì chủ thể khởi 
kiện mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Đơn khởi kiện phải được gửi đến Toà án trong thời hiệu khởi kiện mới được Toà 
án xem xét thụ lý. Việc kiểm tra các điều kiện để thụ lý VADS là hết sức quan trọng 
ảnh hưởng đến các quyết định của Toà án và quyền lợi của các đương sự. Quy định 
thời hiệu khởi kiện góp phần quan trọng vào việc ổn định các quan kinh tế - xã hội, 
hạn chế việc lạm dụng quyền khởi kiện. Tuỳ thuộc vào tính chất của mỗi loại tranh 
chấp pháp luật quy định thời hiệu khởi kiện khác nhau.  

Nếu pháp luật nội dung không quy định thì "thời hiệu khởi kiện yêu cầu Toà án 
giải quyết các vụ án dân sự là 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm" (khoản 
3 Điều 159 BLTTDS). Theo hướng dẫn tại tiết a Tiểu mục 2.2. Mục 2 Phần IV nghị 
quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 
"Thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước bị xâm phạm". 

2.1.6. Điều kiện do pháp luật nội dung quy định 
Mỗi loại quan hệ xã hội khác nhau có tính chất khác nhau. Để giải quyết triệt để 

các mâu thuẫn phát sinh trong xã hội, pháp luật quy định đối với một số quan hệ pháp 
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luật đặc thù cần phải đáp ứng một số điều kiện riêng biệt Toà án mới thụ lý giải quyết 
vụ án.  

2.2. Điều kiện về hình thức đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ gửi kèm theo 
đơn khởi kiện 

Đơn khởi kiện là cơ sở để Toà án xem xét thụ lý giải quyết vụ án nên khi nhận 
đơn khởi kiện Thẩm phán được phân công phải xem đơn đã đầy đủ nội dung chưa? 
Nội dung yêu cầu là gì, yêu cầu giải quyết như thế nào, để đối chiếu với các quy định 
về thẩm quyền của Toà án xác định có thuộc thẩm quyền hay không?  Chủ thể khởi 
kiện có quyền khởi kiện, có năng lực hành vi TTDS không? Có còn thời hiệu khởi 
kiện không, có quyền lợi bị xâm phạm không? Các chứng cứ nộp đơn khởi kiện đã 
đầy đủ chưa?... Đơn khởi kiện phải rõ ràng, đầy đủ theo quy định tại Điều 164 
BLTTDS gồm những nội dung cụ thể sau: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; tên 
Toà án nhận đơn khởi kiện; tên địa chỉ của người khởi kiện; tên, địa chỉ của người có 
quyền và lợi ích cần được bảo vệ, nếu có; tên, địa chỉ của người bị kiện; tên, địa chỉ 
của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nếu có; họ, tên, địa chỉ của người làm 
chứng, nếu có. Đơn khởi kiện phải trình bày cụ thể nội dung tranh chấp, quyền và lợi 
ích bị xâm phạm; yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan về những vấn đề gì; các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần 
thiết cho việc giải quyết vụ án; tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi 
kiện là có căn cứ và hợp pháp. Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; 
nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó phải ký 
tên và đóng dấu vào phần cuối đơn. khi bị đơn thực hiện quyền yêu cầu phản tố, 
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đưa ra yêu cầu độc lập của mình thì cũng phải 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời hiệu, thẩm quyền, chủ thể, điều kiện về hình 
thức, nội dung đơn phản tố, các điều kiện do pháp luật nội dung quy định… Trong 
đơn yêu cầu phản tố, đơn yêu cầu độc lập, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan phải ghi rõ các nội dung cơ bản cũng giống như nội dung của đơn khởi kiện 
được quy định tại Điều 164 BLTTDS. 

2.3. Phạm vi khởi kiện vụ án dân sự 
 Phạm vi khởi kiện là những vấn đề đương sự có quyền khởi kiện trong cũng một 

VADS và được quy định tại Điều 163 BLTTDS. Cụ thể: 
+ Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ 

chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với 
nhau để giải quyết trong cùng một vụ án; 

+ Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ 
quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên 
quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án; 

+ Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Bộ luật này quy định có thể khởi 
kiện đối với một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một hoặc nhiều quan hệ 
pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án. 

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán 
TANDTC hướng dẫn được coi là nhiều quan hệ pháp luật có liên quan đến nhau để 
giải quyết trong cùng một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Việc giải quyết quan hệ pháp luật này đòi hỏi phải giải quyết đồng thời quan hệ 
pháp luật khác.  

+ Việc giải quyết các quan hệ pháp luật có cùng đương sự và về cùng loại tranh 
chấp quy định trong một điều luật tương ứng tại một trong các điều 25, 27, 29 và 31 
của BLTTDS.  
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So với các Pháp lệnh trước đây, quy định của BLTTDS về người khởi kiện có 
quyền khởi kiện nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong 
cùng một vụ án là quy định mới, có ý nghĩa vừa bảo đảm tôn trọng quyền tự định đoạt 
của đương sự, vừa để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được đầy đủ, toàn diện, tránh 
phải thụ lý các yêu cầu khởi kiện có liên quan với nhau thành nhiều vụ án, kéo dài thời 
hạn giải quyết không cần thiết, gây khó khăn, tốn kém chi phí về thời gian, tiền bạc 
cho cả đương sự và Tòa án. Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng quyền tự do định đoạt của 
các đương sự, theo đó Tòa án chỉ thụ lý giải quyết các tranh chấp dân sự khi có đơn khởi 
kiện và cũng chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, người khởi kiện yêu cầu giải 
quyết quan hệ quan hệ pháp luật nào thì Tòa án giải quyết về quan hệ đó. 

2.4. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án và thủ tục nhận đơn khởi kiện 
Theo quy định tại Điều 166 BLTTDS, người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và 

tài liệu, chứng cứ kèm theo đến tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các 
phương thức nộp trực tiếp tại tòa án và gửi đến Tòa án qua bưu điện. Ngày khởi kiện 
được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

Sau khi nhận đơn khởi kiện, theo Điều 167 và 169 BLTTDS sẽ có các trường hợp 
sau đây. 

2.4.1. Yêu cầu đương sự sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 
Nếu xét thấy đơn khởi kiện không đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 164 BLTTDS thì Toà án thông báo cho người khởi kiện biết. Việc thông báo 
phải được lập thành văn bản và nêu rõ những nội dung còn thiếu trong đơn khởi kiện 
đồng thời yêu cầu họ sửa đổi bổ sung trong một thời hạn cụ thể nhưng không quá ba 
mươi ngày; trong trường hợp đặc biệt Toà án có thể gia hạn nhưng không quá mười 
lăm ngày. Trong thông báo phải xác định rõ hậu quả của việc không sửa đổi bổ sung 
đơn khởi kiện đúng thời hạn, thường là trả lại đơn, tài liệu khởi kiện và coi như không 
có việc khởi kiện. Thông báo được giao trực tiếp cho đương sự hoặc gửi qua đường 
bưu điện. Việc giao hoặc gửi này phải có sổ theo dõi. Thời gian thực hiện việc sửa đổi, 
bổ sung đơn khởi kiện không được tính vào thời hiệu khởi kiện, ngày khởi kiện vẫn 
tính là ngày nộp đơn khởi kiện hoặc dấu bưu điện nơi gửi. 

Trong trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng 
quy định thì Toà án tiếp tục thụ lý vụ án. Trong trường hợp nguyên đơn có quyền lựa 
chọn nhiều Toà án giải quyết, Thẩm phán hướng dẫn cho nguyên đơn cam kết trong 
đơn khởi kiện chỉ khởi kiện ở Toà án mà nguyên đơn đã lựa chọn không khởi kiện tại 
các Toà án khác.  

2.4.2. Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 

Theo Điều 168 BLTTDS, khi trả lại đơn khởi kiện Toà án phải có văn bản kèm 
theo ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện. Toà án có thể gửi đơn và toàn bộ tài liệu khởi 
kiện qua đường bưu điện hoặc báo cho người khởi kiện biết để họ trực tiếp đến Toà án 
nhận lại đơn. Việc giao hoặc gửi thông báo phải có sổ theo dõi. 

Những trường hợp Toà án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện quy định tại 
Điều 168 BLTTDS. Theo hướng dẫn tại Mục 7 Phần I Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP 
ngày 12/5/2006 của HĐTPTANDTC. 

2.4.3. Chuyển đơn khởi kiện vụ án dân sự 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng 
thẩm phán TANDTC thì thủ tục chuyển đơn khởi kiện được thực hiện như thủ tục 
chuyển hồ sơ vụ án đã thụ lý quy định tại Điều 37 BLTTDS và Mục 6 Phần I Nghị 
quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Như 
vậy, khi chuyển đơn và chứng cứ, tài liệu khởi kiện, Toà án phải ra quyết định chuyển 
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đơn cho Toà án có thẩm quyền. Quyết định này phải được gửi ngay cho đương sự, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Khi chuyển đơn khởi kiện Toà án phải liệt kê 
danh mục tài liệu và đánh số thứ tự. Việc chuyển đơn khởi kiện phải được thông báo 
bằng văn bản cho người khởi kiện biết. 

2.4.4. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án dân sự 

Nếu xét thấy đơn khởi kiện đáp ứng đủ các điều kiện về nội dung và hình thức đơn 
khởi kiện thì Tòa án tiến hành thủ tục thụ lý VADS. Trong trường hợp này, Toà án 
phải phân công một Thẩm phán giải quyết. Đối với TAND huyện thì Chánh án hoặc 
Phó Chánh án được uỷ nhiệm phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Đối 
với TAND cấp tỉnh thì Chánh án hoặc Phó Chánh án được uỷ nhiệm, Chánh toà hoặc 
Phó Chánh toà được Chánh án uỷ quyền phân công cho một Thẩm phán xem xét đơn 
khởi kiện.   

 
Chương 3 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 

3.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự 
Sau hơn năm năm thi hành, BLTTDS đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ 

chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Theo Báo cáo tổng kết 
5 năm thi hành BLTTDS của TANDTC thì TAND các cấp đã thụ lý và giải quyết một 
số lượng lớn các vụ việc dân sự, trong đó chủ yếu là các tranh chấp do đương sự khởi 
kiện. Cụ thể như sau:  

+ Năm 2005, các Tòa án đã thụ lý, giải quyết 150.195 vụ việc dân sự, hôn nhân và 
gia đình; 1495 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại và yêu cầu 
tuyên bố phá sản; 1129 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về lao động. 

+ Năm 2006, thụ lý, giải quyết 160.979 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; 
2.866 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại và yêu cầu tuyên bố 
phá sản;.043 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về lao động. 

+ Năm 2007, các Tòa án đã thụ lý, giải quyết 105.358 vụ việc dân sự; 77.561 vụ 
việc về hôn nhân gia đình; 4.798 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu kinh doanh thương 
mại và yêu cầu tuyên bố phá sản; 1.275 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về lao động. 

+ Năm 2008 thụ lý, giải quyết 100.539 vụ việc dân sự; 83.856 vụ việc về hôn nhân 
và gia đình; 6.034 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại và yêu 
cầu tuyên bố phá sản; 1.907 vụ việc về tranh chấp, yêu cầu về lao động. 

+ Năm 2009, thụ lý giải quyết 214.174 vụ việc. 
+ Năm 2010, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý, giải quyết 180.022 vụ việc dân sự, 

theo thủ tục sơ thẩm. 
Nhìn chung, các Tòa án thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về khởi 

kiện VADS, có nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ bảo đảm cho các đương sự thực hiện quyền 
khởi kiện như niêm yết công khai thủ tục khởi kiện, phân công cán bộ có chuyên môn, 
nghiệp vụ làm công tác tiếp nhận đơn khởi kiện và hướng dẫn cho đương sự về thủ tục 
khởi kiện, giải thích rõ các quyền, nghĩa vụ của các đương sự.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn thực hiện các quy định về khởi kiện 
trong BLTTDS cho thấy có những vướng mắc, bất cập cơ bản như sau: 

- Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Tòa án theo quy 
định tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS. 

- Về thời hiệu khởi kiện. 
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- Về căn cứ trả lại đơn khởi kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 168 BLTTDS 
- Về tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện 
- Về phạm vi khởi kiện 
- Về điều kiện hòa giải ở cơ sở 
- Về quy định "Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án" tại khoản 3 Điều 167 BLTTDS.  
- Về thủ tục nhận đơn khởi kiện 
- Vướng mắc trong việc phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa 

Ủy ban nhân dân và Tòa án nhân dân dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm thụ lý, giải 
quyết yêu cầu khởi kiện của đương sự 

- Vướng mắc trong việc xác định điều kiện khởi kiện đối với vụ án ly hôn có một 
bên đương sự ở nước ngoài sống lưu vong không có địa chỉ cụ thể 

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự  
Thực tiễn xét xử cho thấy, các quy định của pháp luật về khởi kiện VADS còn 

nhiều điểm khiếm khuyết, bất hợp lý đã gây khó khăn trong công tác giải quyết các 
VADS tại Tòa án cũng như không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân nên cần được xem xét sửa đổi, hoàn thiện một cách toàn diện và phải mang tính 
khả thi trong thực tiễn.  

3.2.1. Về lập pháp 
Trên cơ sở phân tích những quy định của pháp luật về khởi kiện VADS và một số 

vướng mắc, bất cập khi thực hiện các quy định này ở phần trên, chúng tôi khuyến nghị 
sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về khởi kiện VADS như sau: 

- Sửa đổi quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại 
của Tòa án tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS. 

- Sửa đổi quy định về điều kiện hòa giải tiền tố tụng 
- Bổ sung quy định về căn cứ trả lại đơn khởi kiện tại khoản 1 Điều 168 BLTTDS 
- Về hình thức văn bản trả lại đơn khởi kiện 
3.2.2. Về hướng dẫn thi hành pháp luật 
Từ thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về khởi kiện VADS cho thấy còn 

nhiều vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, về hòa 
giải tranh chấp đất đai, về phạm vi khởi kiện, về thời hiệu khởi kiện… nên chúng tôi 
đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC quan tâm hướng dẫn một số nội dung sau: 

- Hướng dẫn cụ thể về thời điểm bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện 
- Cần có hướng dẫn cụ thể cho phép một số trường hợp nhất định được giải quyết 

tranh chấp dân sự và yêu cầu dân sự trong cùng một VADS. 
- Hướng dẫn cách giải quyết đối với trường hợp người khởi kiện xin ly hôn không 

cung cấp được địa chỉ của người bị kiện đang sống lưu vong, bất hợp pháp ở nước 
ngoài. 

- Hướng dẫn về hòa giải tiền tố tụng đối với tranh chấp quyền sử dụng đất 
3.2.3. Về thi hành pháp luật 
- Nhóm giải pháp chung. 
Thực tiễn giải quyết các VADS tại Tòa án cho thấy quyền khởi kiện của các chủ 

thể không được bảo đảm thực hiện trên thực tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Trước hết, là do sự hạn chế, bất cập, khiếm khuyết của các quy định pháp luật. 
Bên cạnh đó việc không bảo đảm quyền khởi kiện còn có căn nguyên từ sự thiếu hiểu 
biết của người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện khởi kiện 
chẳng hạn như các quy định về thời hiệu khởi kiện, về thẩm quyền giải quyết của tòa 
án… Nhiều trường hợp, người dân cứ nghĩ rằng mình có quyền khởi kiện bất cứ lúc 
nào, thậm chí khi bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện do hết thời hiệu khởi kiện, đương sự 
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làm đơn khiếu nại trình bày mình không biết thời hiệu khởi kiện là gì, quy định ở 
đâu… Chính vì sự thiếu hiểu biết này dẫn tới họ bị mất quyền khởi kiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành. Do vậy, để khắc phục vấn đề này, cần phải tăng cường hơn 
nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện, thủ tục khởi kiện trong 
nhân dân, tăng cường hoạt động của các tổ chức trợ giúp pháp lý trong việc hỗ trợ 
người dân thực hiện quyền khởi kiện. 

Việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và các quy 
định về khởi kiện VADS nói riêng giúp cho người dân ý thức được việc bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức trong việc bảo đảm quyền khởi kiện của người dân. 

- Nhóm giải pháp đối với các cơ quan hữu quan. 
Quyền khởi kiện của đương sự không được bảo đảm thực hiện trên thực tế còn do 

sự thiếu hợp tác của cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ tài liệu, chứng cứ liên 
quan đến yêu cầu khởi kiện của đương sự. Về nguyên tắc, khi Tòa án nhận được đơn 
khởi kiện thì sẽ vào sổ nhận đơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy 
định của pháp luật thì người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu 
chứng cứ ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp 
pháp. Nhưng có trường hợp đương sự không thể bổ sung, cung cấp được các tài liệu, 
chứng cứ này do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác lưu giữ các tài liệu chứng cứ này 
không có thiện chí cung cấp cho đương sự. Trong khi đó, theo pháp luật hiện hành thì 
đương sự chỉ có quyền yêu cầu Tòa án can thiệp sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án và 
đương sự phải xuất trình được cho Tòa án văn bản trả lời của cá nhân, cơ quan, tổ chức 
đó về lý do của việc không cung cấp chứng cứ, tài liệu cho đương sự. Thực tế này đã dẫn 
tới việc đương sự không thể thực hiện được quyền khởi kiện của mình, thậm chí mất 
quyền khởi kiện do thời hiệu khởi kiện đã hết. Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng này cần 
quy định cho đương sự có quyền yêu cầu Tòa án can thiệp ngay lập tức đối với việc từ 
chối cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan hữu quan đồng thời quy định chế 
tài cụ thể đối với cá nhân, cơ quan hữu quan nếu việc từ chối cung cấp tài liệu, chứng 
cứ không có lý do chính đáng nhằm nâng cao trách nhiệm của họ đối với việc bảo đảm 
thực hiện quyền khởi kiện cho nhân dân. 

- Nhóm giải pháp đối với ngành Tòa án. 
Qua công tác giải quyết các VADS tại Tòa án cho thấy sự lúng túng, sai sót, thiếu 

thống nhất trong việc thụ lý giải quyết các VADS là một trong những nguyên nhân 
dẫn tới quyền khởi kiện của đương sự không được đảm bảo thực hiện trên thực tế. 
Tình trạng Tòa án trả lại đơn khởi kiện không có căn cứ pháp luật, chậm thụ lý vụ án 
khi đương sự đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện khởi kiện, xác định sai thẩm quyền giải 
quyết khiến vụ án bị hủy, giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện …vẫn còn 
diễn ra phổ biến như đã nêu tại chương 2 khiến quyền khởi kiện của đương sự không 
được đảm bảo. Do vậy, ngành Tòa án cần thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên 
môn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thụ lý 
VADS, kịp thời có những hướng dẫn cần thiết để giải quyết những bất cập nảy sinh 
trong thực tiễn. Đặc biệt cần chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm thẩm 
phán, lựa chọn những người có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt làm công tác 
xét xử và giải quyết các VADS. 

3.2.4. Các giải pháp khác 
- Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát việc thụ lý VADS của Viện kiểm sát 

nhân dân để hạn chế tối đa tình trạng thụ lý vụ án không đúng quy định, kéo dài thời 
gian xem xét, thụ lý đơn khởi kiện của Tòa án. 
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- Bổ sung quy định về cơ chế bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với Thẩm phán để đảm 
bảo sự độc lập, vô tư, khách quan của Thẩm phán trong quá trình giải quyết các 
VADS. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Tòa án để công tác giải xét 
xử, giải quyết các VADS được tốt hơn. 

 
KẾT LUẬN 

Qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện hành về 
khởi kiện VADS, chúng tôi đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện ở những 
điểm chính sau đây: 

Chương 1 của luận văn đã tập trung phân tích, đưa ra một số khái niệm cơ bản về 
khởi kiện VADS trên cơ sở tham khảo, kế thừa và phát triển các khái niệm có liên 
quan của các nhà khoa học trước đó. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã làm rõ được 
khái niệm VADS, quyền khởi kiện và khởi kiện VADS, cơ sở và ý nghĩa của khởi 
kiện VADS, mối liên hệ giữa quyền khởi kiện và trách nhiệm thụ lý vụ án của Tòa án, 
góp phần thống nhất nhận thức trong việc nghiên cứu chế định khởi kiện VADS theo 
quy định của pháp luật TTDS hiện hành. Đồng thời, luận văn còn tóm tắt lược sử hình 
thành và phát triển của các quy định pháp luật về khởi kiện VADS, nêu và phân tích 
quy định của pháp luật TTDS một số nước trên thế giới về khởi kiện VADS để có sự 
so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Trên cơ sở vận dụng kết quả nghiên cứu lý luận tại chương 1 để tiếp tục phân tích, 
làm rõ các quy định của BLTTDS hiện hành về vấn đề khởi kiện VADS, chương 2 của 
luận văn đã phân tích cụ thể các điều kiện khởi kiện và một số quy định có liên quan 
về khởi kiện VADS, đưa ra những bất hợp lý của các quy định này và một số vụ án 
minh họa về những thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong thực tế áp dụng. 

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, bên cạnh những thành tựu đạt được theo báo 
cáo tổng kết của ngành Tòa án, vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian xem xét, giải 
quyết đơn khởi kiện, xác định không đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trả lại 
đơn khởi kiện không có căn cứ pháp luật, xác định sai yêu cầu phản tố hoặc cố tình 
không chấp nhận đơn yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan dẫn đến không đảm bảo quyền khởi kiện của đương sự. Những hạn chế, 
vướng mắc nảy sinh trước hết là do các quy định của pháp luật chưa đầy đủ, rõ ràng, 
mặt khác còn có nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết của đương sự về các quy định của 
pháp luật, sự lúng túng, yếu kém về nghiệp vụ hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm của 
một số cán bộ, thẩm phán. 

Để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, sự phát triển của các quan hệ xã hội và đặc biệt 
là sự bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện của đương sự cần thiết phải có sự sửa đổi, bổ 
sung các quy định về khởi kiện VADS. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và 
các quy định của pháp luật thực định về khởi kiện VADS, kết quả khảo sát thực tiễn 
thực tiễn thực hiện các quy định này tại Tòa án, luận văn đã cố gắng đề xuất một số 
giải pháp tham khảo nhằm hoàn thiện pháp luật về khởi kiện VADS trong pháp luật 
TTDS Việt Nam.  


